QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(Bình luận: Sửa vì nội dung bài không thấy đề cập kinh nghiệm quốc tế)
     Tóm tắt:

Quản trị các cơ sở giáo dục theo chuẩn là xu thế tất yếu của cả hệ thống giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là đối với các trường đại học, nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Hiện nay, các nhà trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phổ thông CHƯA dùng chuẩn để quản lí, mà chỉ sử dụng bộ tiêu chuẩn để đánh giá cơ sở giáo dục của mình. Việc sử dụng bộ chuẩn không phù hợp với chức năng của nó nên bộc lộ nhiều  bất cập, các kết quả đánh giá chưa phản ánh trung thực thực trạng của nhà trường, trong khi phương thức quản lí không có gì thay đổi. Vấn đề là các nhà quản lí chưa sử dụng bộ chuẩn theo đúng chức năng của nó. Chuẩn để xây dựng một hệ thống quản trị theo chuẩn, một hệ thống quản trị khác về chất với hệ thống quản lí hiện hành,  còn đánh giá chỉ xảy ra ở cuối chu kì quản trị. Bài viết này tác giả đề cập về vấn đề đó.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, tiêu chí, hệ thống quản trị theo chuẩn, quản lí chất lượng.
1.Đặt vấn đề      Tổng kết các công trình nghiên cứu về giáo dục UNESCO đã khẳng định  quản lí là một yếu tố cấu thành  chất lượng  của  hệ  thống giáo dục quốc dân.( mô hình  CIMO )
Ở Việt Nam  yếu tố quản lí cũng được xem là khâu đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

    Cho đến nay các nhà quản lí  giáo dục vẫn sử dụng phương thức quản lí truyền thống, tức là sử dụng các chức năng của quản lí : kế hoạch hoá, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra. Phương thức này mặc dù đã giúp chúng ta đạt được những thành công đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập quốc tế  ngày càng sâu sắc và toàn diện, cần đổi mới giáo dục  nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, có sức cạnh tranh  cho công cuộc CNH-HĐH đất nước, thì phương thức này bộc lộ nhiều hạn chế.

    Quản trị chất lượng là một phương thức quản trị mới, đã thành công trong quản lí sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, và bắt đầu được vận dụng trong quản lí giáo dục.

2. Chất lượng, quản trị chất lượng.

    2.1. Chất lượng .

   Có nhiều định nghĩa về chất lượng, nên để có sự đồng thuận trong cách luận giải khái niệm này, người viết sử dụng một định nghĩa chung nhất: chất lượng là sự  đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của các bộ chuẩn đánh giá chất lượng do bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiện nay các cơ sở giáo dục đều đã và đang phấn đấu để đạt các tiêu chuẩn và được các cơ quan có thẩm quyền công  nhận.
   2.2. Quản trị chất lượng.

 Có nhiều định nghĩa về quản trị chất lượng, song mọi định nghĩa đều qui quản trị chất lượng về 3 hoạt động: 

   + Thiết lập chuẩn.

   + Đối chiếu thực trạng với chuẩn.

   + Có kế hoạch nâng thực trạng đạt và vượt chuẩn.

  Để thực hiện 3 hoạt động này cần xây dựng và vận hành một hệ thống quản trị chất lượng. Hệ thống này có cơ sở là bộ chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo.. Có thể định nghĩa quản trị chất lượng giáo dục như sau:
   Quản trị chất lượng giáo dục là xây dựng và vận hành hệ thống quản trị trên cơ sở bộ chuẩn, tác động vào tất cả các lĩnh vực của cơ sở giáo dục, vào tất cả các giai đoạn của quá trình giáo dục, đảm bảo không có lỗi trong các giai đoạn đó, nhằm tạo ra chất lượng của toàn bộ sản phẩm của quá trình giáo dục.
    2.3. Các cấp độ trong quản trị chất lượng

   + Kiểm soát chất lượng (quality control)  có mục đích là loại bỏ các sản phẩm không đạt chuẩn
   + Đảm bảo chất lượng ( quality assurance ) có mục đích là phòng ngừa lỗi ở tất cả các giai đoạn , đảm bảo toàn bộ sản phẩm đạt chuẩn.

 + Quản lí chất lượng tổng thể (TQM), có mục đích là thỏa mãn nhu cầu khách hàng trong một cơ sở lấy văn hóa chất lượng  để thực hiện đầy đủ và hiệu quả sứ mạng, hệ giá trị của mình.

Phân biệt quản lí truyền thống và quản trị chất lượng

	Tiêu chí
	Quản lí truyền thống
	Quản trị chất lượng

	 Công cụ quản lí
	Các chức năng: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra
	Các qui trình quản trị nhằm đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng

	Người quản lí
	Cán bộ quản lí
	Tất cả mọi ngươi

	Kết quả
	 + giảm tỉ lệ phế phẩm 

 + tìm sai sót để qui trách nhiệm 

 + sửa chữa hoặc loại bỏ 

 + thưởng phạt dẫn tới đối phó, chống đối 
	+ không có lỗi trong tất cả các công đoạn, tất cả sản phẩm đều đạt chất lượng một cách bền vững.

+ Mọi người đều  làm tốt công việc của mình theo yêu cầu chất lượng 

+ liên tục cải tiến chất lượng 

	Trách nhiệm 
	Người lao động chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm 
	Hệ thống quản trị và cách điều hành hệ thống quyết định chất lượng của sản phẩm 

	
	· 
	

	Thời gian
	     Theo các đợt 
	Trong suốt quá trình hoạt động, mọi lúc, mọi nơi

	
	
	

	
	
	


3. Quản trị trường đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng
     Chuẩn hoá là xu thế chung của các nền giáo dục trong quá trình hội nhập. Việt Nam đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà, nên việc chuẩn hoá các hoạt động và chất lượng của các cơ sở giáo dục  là việc làm rất quan trọng và cần thiết.

Với sự nỗ lực của các nhà quản lí và các nhà khoa học giáo dục, chúng ta đã  xây dựng và ban hành nhiều bộ chuẩn 

 BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Bộ tiêu chuẩn có 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí  (111  tiêu chí)
    Có 4 lĩnh vực:
 ĐBCL chiến lược: 8 tiêu chuẩn, 37 tiêu chí 
 ĐBCL hệ thống:    4 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí 
 ĐBCL chức năng:  9 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí 
 Kết quả hoạt động: 4 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí
3.1.Ý nghĩa của các tiêu chuẩn, tiêu chí

Bộ tiêu chuẩn với các tiêu chí, chỉ báo đã xác định những yêu cầu ĐBCL thuộc các lĩnh vực quan trọng nhất của trường đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

 - Bộ tiêu chuẩn đã bao quát hết chức năng , nhiệm vụ đặc thù của một cơ sở giáo dục trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0.

 - Bộ tiêu chuẩn định hướng để trường đại học thực hiện được sứ mạng cao cả là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời đại 

    Nhiệm vụ của nhà trường là xây dựng và vận hành một hệ thống quản trị để các lĩnh vực này đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm  đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập mang tính cạnh tranh.

       3.2. Sử dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí.
Việc đầu tiên, quan trọng nhất của quá trình quản trị bằng chuẩn là xây dựng một hệ thống quản trị tác động tới tất cả các điều kiện đảm bảo chất lượng

để các điều kiện này đáp ứng mọi yêu cầu của từng tiêu chí trong bộ chuẩn. 

Việc xây dựng hệ thống quản trị được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1:  Nghiên cứu quán triệt từng tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo, xác định các minh chứng cần có,các yêu cầu của các minh chứng

Bước 2. Viết hướng dẫn  triển khai các hoạt động theo nội dung các minh chứng (hướng dẫn xây dựng các tiểu hệ thống)( không phải đi tìm minh chứng)
    Trong bước này ghi rõ người chịu trách nhiệm chính,các bước tiến hành, sau mỗi bước đều có minh chứng.
Ví dụ:

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học  (ĐBCL chức năng)

 1. Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan.
2. Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.

 3. Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra. 
4. Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện. 

· Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. 
Các từ khóa: hệ thống, các qui trình, CĐR, các chương trình, các đề cương, văn bản hóa, phổ biến, bên liên quan, rà soát, cải tiến 

Gợi ý các minh chứng

         1. Các chương trình đào tạo của trường 

         2. Đề cương các môn học.

 Hướng dẫn chuẩn bị minh chứng 

Minh chứng 1. Các chương trình đào tạo
    Người thực hiện: ban giám hiệu, chủ nhiệm các khoa, bộ môn, trưởng phòng đào tạo, NCKH, HTQT, tài vụ..các khách mời.

Bước 1.

    Ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, các hội đồng xây dựng chương trình đào tạo và các hội đồng .(MC,đủ thành phần) 

Bước 2. Các hội đồng họp nghiên cứu các văn bản (CTĐT nước ngoài…….)(MC)

Bước 3. Dự thảo mục tiêu, CĐR của các chương trình (MC)

Bước 4. Hội thảo về mục tiêu và CĐR (MC)

Bước 5. Thống nhất mục tiêu, CĐR cho từng chương trình. Dự thảo chương trình cho các ngành.(MC)

Bước 6. Hội thảo về chương trình cho các ngành (MC)

Bước 7. Thẩm định, phê duyệt (MC)

Bước 8, Công bố ( trên website và các phương tiện khác).

   (8 bước trên là tiểu hệ thống QTCL các chương trình đào tạo)
Minh chứng 2. Đề cương các môn học 

Người thực hiện : chủ nhiệm bộ môn, toàn thể giáo viên 

Bước 1.

 +  Nghiên cứu mục tiêu, CĐR chương trình của ngành, xác định vị trí môn học trong chương trình 

  + Tìm hiểu đối tượng sinh viên sẽ học môn học.
 Bước 2. Xác định mục tiêu môn học (MC)

Bước 3. Hội thảo trong bộ môn thống nhất mục tiêu, CĐR môn học (MC)

Bước 4. Dự thảo các hình thức đánh giá trong quá trình dạy môn học và thống nhất trong bộ môn.(MC)

Bước 5. Dự thảo đề cương môn học (MC)

 Bước 6. Thống nhất đề cương môn học trong tổ bộ môn.

Bước 7. Trình hiệu trưởng thẩm định và ban hành.(MC)

Bước 8. Công bố trên website, in ẩn ( nếu có thể) cho mỗi sinh viên ngay đầu năm học. (MC)

               (8 bước trên là tiểu hệ thống QTCL các đề cương môn học)

(Cứ tiếp tục như vậy với tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí sẽ tạo nên hệ thống QTCL cơ sở đào tạo, bao gồm các tiểu hệ thống như 2 ví dụ trên ) 

Bước 3. Tổ chức để toàn trường thảo luận , góp ý, bổ sung, và thống nhất    (hoàn thành HTQTCL)

            ( viết ra tất cả những gì cần làm )
          Bước 4. Tổ chức để mọi người thực hiện các công việc của mình theo hướng dẫn 

           ( làm đúng những gì đã viết )
          Bước 5. Tổ chức để ai làm việc gì thì viết báo cáo tự đánh giá về quá trình làm việc đó.(MC)

 ( Viết lại những gì đã làm theo đúng những gì đã viết và đề xuất cải tiến )( cải tiến hệ thống)
Bước 6. Tổng hợp báo cáo của các đơn vị, cá nhân thành báo cáo tự đánh giá của trường và đăng kí kiểm định 

Bước 7. Tiếp nhận đánh giá ngoài để khẳng định có đầy đủ và vận hành tốt các tiểu hệ thống quản trị chất lượng ( ví dụ cho tiêu chuẩn 14 trên đây)  

Câu hỏi cần trả lời khi tự đánh giá và đánh giá ngoài

1. Nhà trường có hệ thống quản trị chất lượng chưa? ( hệ thống các qui trình làm ra minh chứng )( Đủ-thiếu MC)

2. Hệ thống đó ( nếu có ) có được vận hành không ?(MC)

3. Hệ thống được vận hành thì có tạo ra chất lượng của quá trình giáo dục không ? (MC)

Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

· 1. Giúp nhà trường hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng 

· 2. Giúp nhà trường vận hành hệ thống quản trị chất lượng 

· 3. Giúp nhà trường cải tiến việc vận hành hệ thống để nâng cao chất lượng 

3.3 Bàn luận

Để quản trị chất lượng mọi thành viên trong trường đều có nhiệm vụ của mình.

. Mỗi nhiệm vụ đểu được hướng dẫn theo một qui trình và phải tuân thủ qui trình để đảm bảo sản phẩm có chất lượng.
 Mỗi qui trình là 1 tiểu hệ thống trong hệ thống ĐBCL của trường. . 
. Ba qui trình, trong đó qui trình 1,2 có 8 bước, qui trình 2 có 3 bước để thực hiện tiêu chuẩn14 (5 tiêu chí) được văn bản hóa và phổ biến để thi hành chính là 3 tiểu hệ thống trong HT ĐBCL của trường.

         . Nếu thực hiện đúng qui trình toàn bộ CTĐT, đề cương môn học sẽ luôn có     chất lượng.

 Khi viết báo cáo tự đánh giá người thực hiện sẽ mô tả lại quá trình thiết kế CT như bản hướng dẫn.

. Bước nào đã hoàn thành (có MC) là điểm mạnh 

. Bước nào chưa hoàn thành (chưa có MC) là điểm tồn tại.

 Kế hoạch khắc phục là thực hiện lại bước đó.

. Đề xuất cải tiến ( thêm, bớt…) 

 Đánh giá ngoài (kiểm định) cũng sẽ giúp nhà trường :

    + hoàn thiện hệ thống ( bổ sung ).

    + hoàn thiện cách vận hành hệ thống 

4-Kết luận

1. Quản trị chất lượng là một phương thức quản trị mới, khác hẳn phương thức quản lí truyền thống.

2. Công cụ quan trọng nhất của phương thức này là hệ thống quản trị CL, bao gồm các tiểu hệ thống, quản lí từng công việc trong trường, cho từng người.(căn cứ các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo)

3. Mỗi tiểu hệ thống là một qui trình thực hiện từng công việc, để đảm bảo rằng sản phẩm của nó là không có lỗi, để khâu tiếp theo cũng không có lỗi, và cuối cùng toàn bộ sản phẩm của cả quá trình giáo dục cũng không có lỗi.

 5.Vận hành hệ thống là khâu khó nhất vì nó phá vỡ thói quen của từng người, phải làm công việc cũ theo cách mới. 

 6. Do vậy trước khi thực hiện cần để mọi người thảo luận, thêm bớt cho phù hợp với điều kiện hiện có, trong quá trình thực hiện cần hỗ trợ, giúp đỡ, bồi dưỡng, và cần có cả chế tài trong giai đoạn đầu, sau sẽ quen và tiến tới hình thành VHCL  

7. Mỗi tiểu hệ thống tạo ra chất lượng của 1 sản phẩm 
8. Cả hệ thống được xây dựng và vận hành sẽ tạo ra chất lượng của toàn bộ sản phẩm của cơ sở giáo dục 
9. Nếu được vận hành liên tục chất lượng của sản phẩm là rất bền vững 
10. Sau mỗi kì tự đánh giá và kiểm định sẽ cải tiến hệ thống và cách vận hành hệ thống
11. Đây là cơ sở để nhà trường quảng bá thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh.
12. Đây là biện pháp để nhà trường thực hiện trách nhiệm giải trình đầy đủ và rõ ràng nhất.

13. Đây là chìa khóa để nhà trường hội nhập với giáo dục đại học  thế giới ( liên kết, hợp tác, xuất khẩu)

5-Thay lời kết.  

Bộ chuẩn với các tiêu chuẩn, tiêu chí , chỉ báo là một thành tựu đánh ghi nhận của khoa học quản lí. Song việc sử dụng các bộ chuẩn như hiện nay không những không mang lại kết quả như mong đợi, ngược lại gây tâm lí đối phó. Lúc viết báo cáo tự đánh giá ( vì phải mô tả lại cái mình không làm ) nên lo tìm minh chứng, không có thì “phục hồi minh chứng”. Kiểm định xong thì công việc lại được tiến hành như cũ. 

Nếu các tiêu chuẩn, tiêu chí , chỉ báo được sử dụng để xây dựng một hệ thống quản lí, rồi các nhà trường cố gắng vận hành hệ thống đó để quản trị các lĩnh vực hoạt động của trường mình theo một cách thức mới, thì chắc chắn nhà trường sẽ đạt kết quả như mong đợi. Lúc đó nhà trường sẽ tự nguyện tham gia vì sự tiến bộ của chính mình. Khi tự đánh giá thì cũng chỉ tự đánh giá hệ thống quản trị của trường mình ( chứ không phải đánh giá chất lượng của trường mình ). Còn kiểm định hay đánh giá ngoài chỉ có chức năng thẩm định báo cáo tự đánh giá của trường, ( tức là đánh giá xem nhà trường cố hệ thống quản trị chất lượng không? Hệ thống quản trị chất lượng đã có thì có được vận hành không? Và nếu được vận hành thì có tạo ra chất lượng không? ) chứ hoàn toàn không có chức năng đánh giá chất lượng nhà trường. 

Cần nhớ răng hệ thống quản trị chất lượng nhà trương ( nếu được xây dựng và vận hành ) sẽ tạo ra chất lượng của cả quá trình giáo dục trong nhà trường đó một cách bền vững và ổn định, chứ không phải chỉ cho một đơn vị hay bộ phận nào đó trong trường, hay trong một thời gian ngắn. 

“Hệ thống quản trị tạo ra chất lượng của cơ sở giáo dục”.
 Đó là bản chất của quản trị chất lượng như một phương thức quản lí 

                                                     Hà nội 12 tháng 8 năm 2017
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